



MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I ( năm học 2023 – 2024)

MÔN VẬT LÝ KHỐI 12 - CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN  
I. Mục tiêu                     : theo chuẩn kỹ năng , kiến thức.
II. Nôi dung đề kiểm tra : Từ bài 1 đến bài  15  ( không kiểm tra bài 6 và bài 10 )
III. Hình thức kiểm tra    : Trắc nghiệm ( 40 câu gồm 20LT-20BT) - 50 phút theo tỷ lệ 40% nhận biết, 30% thông hiểu, 20% vận dụng và 10% vận dụng cao.
            1/ Thiết lập khung ma trận: 
BẢNG MA TRẬN ĐẶC TẢ

	LĨNH VỰC KIẾN THỨC
	MỨC ĐỘ

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	VD cấp độ thấp
	VD cấp độ cao

	Bài 1. Dao động điều hòa
	+ Nhận biết phương trình x,v,a của dđđh và đọc được các đại lượng trong phương trình.

	+ Ý nghĩa các đại lượng trong phương trình dao động 

+ đọc được đồ thị của (x,t); (v;t) dạng đơn giản .

+ nêu được mối liên hệ giữa ly độ, vận tốc và gia tốc.
	+ Công thức liên hệ giữa tần số góc, chu kì và tần số.

+ Tính toán được một số đại lượng trong dđđh trong một số trường hợp đơn giản. 


	+ Xác định được mối liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều. 
+ Xác định  một số đại lượng trong dao động điều hòa ở mức độ cao hơn.

	SỐ CÂU 
	1


	2

	
	

	Bài 2. Con lắc lò xo
	+ viết được công thức tính chu kỳ, tần số dao động điều hòa của con lắc lò xo. 

+ Các yếu tố ảnh hưởng đến chu kì dao động của con lắc lò xo.

+ viết được công thức tính động năng, thế năng và cơ năng dao động điều hòa của con lắc lò xo.

- Đặc điểm của lực kéo về .
	+ Sự biến thiên của thế năng, động năng và sự bảo toàn cơ năng của con lắc lò xo dao động điều hòa.
	+ Tính lực kéo về tác dụng vào vật dao động điều hoà.

+ Tính chu kì ( tần số) của con lắc lò xo.

+ Công thức tính thế năng, động năng và cơ năng 
+ Lập phương trình dao động CLLX.
	+ Giải được những bài toán về dao động của con lắc lò xo nằm ngang và treo thẳng đứng:
+ Liên hệ bài toán với thực tiễn.




	SỐ CÂU
	2
	1
	
	

	Bài 3. Con lắc đơn
	- Nêu được cấu tạo của con lắc đơn.

- Nêu được điều kiện để con lắc đơn dao động điều hoà. 
+ Viết được công thức tính chu kì (tần số) dđộng ; thế năng và cơ năng của con lắc đơn.

	+ ĐK để con lắc đơn dđđh và các yếu tố ảnh hưởng đến chu kỳ (tần số)  dao động của con lắc đơn.

- Ứng dụng của con lắc đơn trong việc xác định gia tốc rơi tự do.
	+ Xác định một số đại lượng trong dao động điều hòa của con lắc đơn trong một số trường hợp đơn giản.
	+ áp dụng kiến thức về con lắc đơn và kiến thức liên quan để giải các bài tập về con lắc đơn. 

	SỐ CÂU
	1

	1

	1
Cho bài 1,2 hay 3


	1
Cho bài 1,2 hay 3



	Bài 4. Dao động tắt dần , dao động cưỡng bức.
	+ nêu được các khái niệm và các đặc điểm dao động riêng, dao đông tắt dần, dao động duy trì, dao động cưỡng bức.
+ Hiện tượng cộng hưởng.
	+ xác định được chu  kỳ, tần số của dao động cưỡng bức khi biết chu kỳ, tần số của ngoại lực cưỡng bức;
+ Các yếu tố ảnh hưởng đến biên độ của dao động cưởng bức.

+Nêu được điều kiện xảy ra cộng hưởng.
	
	

	SỐ CÂU
	1
	1
	
	

	Bài 5. Tổng hợp 2 dđđh cùng phương , cùng tần số
	+ Nêu được công thức tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp; 

- Nêu được công thức tính độ lệch pha của 2 dao động.
	+ Ảnh hưởng của độ lệch pha của hai dao động thành phần đến dao động tổng hợp.


	+ Tìm được biên độ và pha ban đầu phương trình của dao động tổng hợp và hai dao động thành phần.

-Viết được phương trình của dao động tổng hợp
	

	SỐ CÂU
	1
	1
	
	

	Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ.
	+  Nêu được được các định nghĩa về sóng cơ, sóng dọc, sóng ngang. 

+ Phát biểu được các định nghĩa về tốc độ truyền sóng, bước sóng, tần số sóng, biên độ sóng và năng lượng sóng.  
	+ Biết môi trường truyền của mỗi loại sóng.
	+ tính được các đại lượng đặc trưng trong phương trình sóng.

+ Tính được bước sóng, chu kỳ, tần số, tốc độ sóng.   

+ Viết được phương trình sóng. 
	

	SỐ CÂU 
	2
	1
	1

	

	Bài 8. Giao thoa sóng
	Biết được hiện tượng giao thoa của 2 sóng trên mặt nước.

Nêu được đặc điểm của 2 nguồn sóng kết hợp; 

Ghi được công thức xác định vị trí của cực đại giao thoa và cực tiểu giao thoa;
	 Hiểu được tính chất, vị trí các điểm cực đại, cực tiểu giao thoa.

Mô tả được hiện tượng giao thoa của hai sóng mặt nước và nêu được các điều kiện để có sự giao thoa của hai sóng;
- Biết cách tổng hợp hai dao động cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ để tính vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa.


	Biết  tính bước sóng, biên độ giao thoa tại 1 điểm, tính số lượng cực đại, cực tiểu giữa 2 điểm, 2 nguồn  kết hợp cùng pha, cùng biên độ.


	Vận dụng tính chất, vị trí các điểm cực đại, cực tiểu giao thoa để giải bài toán liên quan giao thoa 

	SỐ CÂU 
	1

	1

	1

	1
Cho bài 7 hay 8


	Bài 9 : Sóng dừng.
	Nêu được sóng dừng là gì? - Nêu được khoảng cách giữa hai bụng liên tiếp, hai nút liên tiếp, giữa một bụng và một nút liên tiếp;

Nêu được đặc điểm của sóng tới và sóng phản xạ tại điểm phản xạ .
	· Hiểu được điều kiện để có sóng dừng trên sợi dây có 2 đầu cố định và sợi dây 1 đầu cố định,1 đầu tự do 
· Ứng dụng của sóng dừng 
	- Tính toán cơ bản như: vận tốc, tần số sóng chiều dài dây, đếm được số nút và số bụng , số bó sóng trên sợi dây có sóng dừng 2 đầu cố định và sợi dây 1 đầu cố định,1 đầu tự do 
	

	SỐ CÂU
	1

	1

	1

	

	Bài 12:  Đại cương về dòng điện xoay chiều.
	- Biết được các đặc trưng của dòng điện xoay chiều  cường độ, điện áp) : các giá trị cực đại, hiệu dụng, tức thời, tần số góc, tần số, chu kỳ, pha ban đầu ...
	Xác định một số đại lượng của dòng điện xoay chiều khi biết biểu thức của điện áp hoặc cường độ dòng điện.
	Viết biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây khi biết sự biến thiến của từ thông.

Tính được từ thông cực đại – hiệu dụng ; suất điện động cực đại – hiệu dụng.
	

	SỐ CÂU 
	2

	1

	1

	

	Bài 13 : Các loại mạch điện xoay chiều.
	- Biết phân biệt được giá trị hiệu dụng, tức thời và cực đại của điện áp và cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

Nêu được độ lêch pha giữa điện áp và cư ờng độ dòng điện đối với mạch điện chỉ chứa R, L, C.
	- Biết được các công thức tính cảm kháng, dung kháng và nêu được đơn vị đo các đại lượng này. 

- Hiểu được định luật Ohm liên hệ giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và điện áp.
	- Tính được cảm kháng, dung kháng, U, I, độ lệch pha giữa u,i , viết được các biểu thức ,u,i trong các đoạn mạch đơn giản.


	- Giải một số bài toán về cực trị trên đoạn mạch xoay chiều R, L, C nối tiếp.
Có thể Cho cực trị trong cộng hưởng

Không cho 

-R thay đổi( PRmax
- L thay đổi để ULmax ; C thay đổi để UCmax

	SỐ CÂU
	2
	1
	1
	

	Bài 14 : Mạch R,L, C nối tiếp 
	- Biết phân biệt được giá trị hiệu dụng, tức thời và cực đại của điện áp và cường độ dòng điện trong đoạn mạch RLC. 
Nêu được biểu thức tính tổng trở, độ lệch pha 
	-Viết được biểu thức định luật Ohm liên hệ giữa các đại lượng cơ bản trong đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp .

- Hiểu được sự phụ thuộc độ lệch pha giữa u, i vào các đại lượng trong mạch
	- Giải được các bài tập cơ bản: tính tổng trở, U, I, độ lệch pha, viết biểu thức u,i… trong đoạn mạch RLC nối tiếp.


	

	SỐ CÂU
	2
	1
	2
	2

	Tổng số 
	16
	12
	8
	4

	Tỉ lệ
	40%
	30%
	20%
	10%


Tổng số câu toàn bài 
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Bài 1 
	1
	2
	1

	1

	Bài 2
	2
	1
	
	

	Bài 3
	1 
	1
	
	

	Bài 4
	1
	1
	
	

	Bài 5
	1
	1
	
	

	Bài 7
	2
	1
	1
	1

	Bài 8
	1
	1
	1
	

	Bài 9
	1
	1
	1
	

	Bài 12
	2
	1
	1
	

	Bài 13
	3
	1
	1
	2

	Bài 14
	2
	1
	2
	

	Tổng số 
	16
	12
	8
	4

	Tỉ lệ
	40%
	30%
	20%
	10%



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1


TP. HỒ CHÍ MINH
Năm học: 2023 – 2024


TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH
Môn: VẬT LÝ 12



Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề






(Đề kiểm tra có 04 trang) 

Họ và tên học sinh : 
 Số báo danh : 


Câu 1) Một chất điểm dao động theo phương trình x = 6cosωt (cm). Dao động của chất điểm có biên độ là


A. 2 cm.
B. 6 cm.
C. 3 cm.
D. 12 cm.

Câu 2) Phát biểu nào sau đây về sự so sánh li độ, vận tốc và gia tốc là đúng. Trong dao động điều hoà, li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng biến đổi điều hoà theo thời gian và có :


A. cùng biên độ.
B. cùng pha.
C. cùng tần số góc.
D. cùng pha ban đầu.
	Câu 3) Một vật dao động điều hoà trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Phương trình dao động của li độ là


A. x = 4cos(2πt 
[image: image1.wmf]2

p

-

) cm.
B. x = 4cos(2πt +
[image: image2.wmf]2

p

) cm.

C. x = 4cos(πt +
[image: image3.wmf]2

p

) cm.
D. x = 4cosπt cm.
	[image: image4.png]





Câu 4) Một con lắc lò xo quả nặng có khối lượng m = 200g dao động điều hòa với phương trình x = 4cos10t (cm). Độ cứng của lò xo là


A. 20 N/m.
B. 200 N/m.
C. 2000 N/m.
D. 2 N/m.

Câu 5) Trong dao động điều hoà của con lắc lò xo, phát biểu nào sau đây là không đúng. 


A. Lực kéo về phụ thuộc vào độ cứng của lò xo.


B. Lực kéo về phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng.


C. Gia tốc của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật.


D. Tần số góc của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật.

Câu 6) Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật nặng khối lượng 1kg và lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng 100N/m dao động điều hoà. Trong quá trình dao động chiều dài của lò xo biến thiên từ 20cm đến 32cm. Cơ năng của vật là


A. 1,5J.
B. 0,36J.
C. 3J.
D. 0,18J.

Câu 7) Chu kỳ dao động của con lắc đơn phụ thuộc vào

A. biên độ dao động và chiều dài dây treo

B. chiều dài dây treo và gia tốc trọng trường nơi treo con lắc


C. gia tốc trọng trường và biên độ dao động.

D. chiều dài dây treo, gia tốc trọng trường và biên độ dao động.

Câu 8) Điều kiện để con lắc đơn dao động điều hòa là


A. con lắc đủ dài và không ma sát.


B. khối lượng con lắc không quá lớn.


C. góc lệch nhỏ và không ma sát.


D. dao động tại nơi có lực hấp dẫn lớn.

Câu 9) Một con lắc đơn dao động điều hòa với tần số góc 4 rad/s tại một nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s2. Chiều dài dây treo của con lắc là


A. 81,5 cm.
B. 62,5 cm.
C. 50 cm.
D. 125 cm.

Câu 10) Một con lắc lò xo gồm lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 40 cm và vật nặng m = 200 g treo thẳng đứng. Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng thì trong quá trình dao động chiều dài lò xo biến thiên từ 37,5 cm đến 47,5 cm. Cho g = 10 m/s2. Khi vật đến vị trí lò xo không biến dạng thì động năng của vật là


A. 0,05 J.
B. 0,075 J.
C. 0,025 J.
D. 0,1 J.

Câu 11) Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để thu được một phát biểu đúng: “Nếu ta cung cấp thêm năng lượng cho vật dao động có ma sát để bù lại sự tiêu hao vì ma sát mà không làm thay đổi ……………….. của nó thì dao động kéo dài mãi và gọi là ………………. “


A. Tần số riêng - dao động cưỡng bức.
B. Chu kỳ riêng - dao động tắt dần.


C. Chu kỳ riêng - dao động duy trì.
D. Biên độ – dao động cưỡng bức.

Câu 12) Khi nói về dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây sai?


A. Dao động cưỡng bức có chu kì luôn bằng chu kì của ngoại lực cưỡng bức.


B. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào lực cản của môi trường.


C. Tần số của ngoại lực cưỡng bức càng lớn thì biên độ của dao động cưỡng bức càng lớn


D. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào độ chênh lệch giữa tần số của lực cưỡng bức và tần số riêng của hệ. 

Câu 13) Công thức tính biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình lần lượt: 
[image: image5.wmf](
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A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 14) Chọn ý sai. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số sẽ dao động với biên độ.


A. bằng 0 khi hai dao động thành phần cùng biên độ nhưng ngược pha với nhau.


B. luôn lớn hơn biên độ của các dao động thành phần.


C. lớn nhất khi hai dao động thành phần cùng pha.


D. nhỏ nhất khi hai dao động thành phần ngược pha.

Câu 15) Phát biểu nào sau đây về đại lượng đặc trưng của sóng cơ học là không đúng?


A. Chu kỳ của sóng chính bằng chu kỳ dao động của các phần tử dao động.


B. Tần số của sóng chính bằng tần số dao động của các phần tử dao động.


C. Tốc độ của sóng chính bằng tốc độ dao động của các phần tử dao động.


D. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kỳ.

Câu 16) Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai ?


A. Sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong một môi trường.


B. Quá trình truyền sóng cơ là quá trình truyền năng lượng.


C. Sóng cơ không truyền được trong chân không.


D. Sóng cơ là quá trình lan truyền các phần tử vật chất trong một môi trường.

Câu 17) Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ học?


A. Sóng cơ chỉ truyền được trong các môi trường rắn, lỏng, khí và không truyền được trong chân không.


B. Sóng dọc là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng.


C. Sóng dọc và sóng ngang đều truyền được trong các môi trường rắn, lỏng, khí và không truyền được trong chân không.


D. Sóng ngang là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.

Câu 18) Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy phao nhấp nhô lên xuống tại chỗ 10 lần trong 4,5 giây và khoảng cách giữa 5 đỉnh sóng liên tiếp nhau bằng 24 m. Vận tốc truyền sóng trên mặt biển là


A. v = 12 m/s
B. v = 3 m/s
C. v = 10,7 m/s
D. v = 13,3 m/s

Câu 19) Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có cùng phương trình u = Acosωt. Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực tiểu sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến đó bằng

A. d2 – d1 = k λ (k = 0, ±1, ±2, …)
B. d2 – d1 = (k+0,5) λ (k = 0, ±1, ±2, …)


C. d2 – d1 = (2k+1)λ (k = 0, ±1, ±2, …)
D. d2 – d1 = kλ/2 (k = 0, ±1, ±2, …)
Câu 20) Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B dao động điều hòa cùng pha với nhau và theo phương thẳng đứng. Biết tốc độ truyền sóng không đổi trong quá trình lan truyền. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm trên đoạn thẳng AB là 4 cm. Bước sóng do mỗi nguồn trên phát ra bằng:


A. 8 cm.
B. 2 cm.
C. 4 cm.
D. 16 cm.

Câu 21) Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng cơ giống nhau A và B dao động với tần số 50 Hz, tạo ra hai sóng truyền đi trên mặt chất lỏng với tốc độ 2 m/s, hai sóng này giao thoa với nhau. Xét điểm M trên mặt chất lỏng cách A và B lần lượt 13 cm và 36 cm. Gọi O là trung điểm AB. Số vân cực tiểu có trong khoảng giữa MO là

A. 5 vân.
B. 7 vân.
C. 4 vân.
D. 6 vân.
Câu 22) Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB =2cos40πt (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BM là


A. 19.
B. 18.
C. 17.
D. 20.

Câu 23) Khi nói về sóng dừng. Điều nào sau đây là sai?

A. Sóng dừng là sóng có các bụng và nút cố định trong không gian.


B. Khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng bước sóng (.


C. Khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng (/2.


D. Trong hiện tượng sóng dừng, sóng tới và sóng phản xạ là hai nguồn kết hợp.
Câu 24) Điều kiện để có sóng dừng trên một dây có hai đầu dây là hai nút sóng là


A. chiều dài dây bằng một phần tư bước sóng. 


B. chiều dài dây bằng một số nguyên lần nửa bước sóng.


C. bước sóng luôn luôn đúng bằng chiều dài dây.


D. bước sóng bằng một số lẻ lần chiều dài dây.

Câu 25) Một sợi dây AB có chiều dài 1 m căng ngang, đầu A cố định, đầu B gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hoà với tần số 20 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng, B được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là


A. 10 m/s.
B. 2 cm/s.
C. 2,5 cm/s.
D. 50 m/s.
Câu 26) Cường độ dòng điện trong một đoạn mạch có biểu thức: i = [image: image11.wmf]2

sin (100(t + (/6) (A). Ở thời điểm t = 1/100(s), cường độ dòng điện trong mạch có giá trị:


A. [image: image12.wmf]2

A.
B. - 0,5[image: image13.wmf]2

A.
C. bằng không.
D. 0,5[image: image14.wmf]2

 A

Câu 27) Đặt điện áp u = U0cos((t + (/3) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch là i = I0cos((t + (i). Giá trị của (i

A. - (/2.
B. 5(/6.
C. (/2.
D. 3(/4

Câu 28) Đặt hiệu điện thế u = Ueq \l(\r(,2))sin100πt(V) lên hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp thì điện áp hiệu dụng hai đầu mỗi phần tử là 30V và 40V. Giá trị của U là


A. 50V.
B. 70V.
C. 10V.
D. 60V.

Câu 29) Khung dây kim loại phẳng có diện tích S = 40 cm2, có N = 1000 vòng dây, quay đều với tốc độ 3000 vòng/phút quanh quanh trục vuông góc với đường sức của một từ trường đều B = 0,01 (T). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây có trị hiệu dụng bằng


A. 6,88 V.
B. 8,88 V.
C. 68,8 V.
D. 88,8 V.

Câu 30) Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện C thì cường độ dòng điện tức thời chạy trong mạch là i. Phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Ở cùng thời điểm, điện áp u chậm pha π/2 so với dòng điện i


B. Dòng điện i luôn ngược pha với điện áp u.


C. Ở cùng thời điểm, dòng điện i chậm pha π/2 so với điện áp u.


D. Dòng điện i luôn cùng pha với điện áp u.

Câu 31) Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức u = 220cos100πt (V). Giá trị hiệu dụng của điện áp này là


A. 220 V.
B. 220
[image: image15.wmf]2

V.
C. 110 V.
D. 110
[image: image16.wmf]2

 V.

Câu 32) Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm, hiệu diện thế ở hai đầu cuộn cảm có biểu thức 
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 thì cường độ dòng điện đi qua mạch có biểu thức 
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 được xác định bởi các hệ thức nào sau đây?
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Câu 33) Đặt điện áp u = 200cos(100πt+π/3) V vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1/π H. Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm là:


A. i = 2cos(100πt - π/6) (V).
B. i = 2[image: image32.png]


cos(100πt - π/3) (V).


C. i = 2[image: image34.png]


cos(100πt + π/3) (V).
D. i = 2cos(100πt + π/6) (V).

Câu 34) Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều u = Uocos(t thì độ lệch pha của điện áp u với cường độ dòng điện i trong mạch được tính theo công thức


A. tan( = [image: image35.wmf]R

C

L

w

w

1

-

.
B. tan( = [image: image36.wmf]R

L

C

w

w

1

-

.
C. tan( = [image: image37.wmf]R

C

L

w

w

-

.
D. tan( = [image: image38.wmf]R

C

L

w

w

+

.

Câu 35) Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi i là cường độ dòng điện tức thời trong đoạn mạch; 
[image: image39.wmf],,

RLC

uuu

 là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện. Hệ thức nào sau đây là Sai.
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Câu 36) Khi đặt vào hai đầu mạch điện áp u = U0 cos(100(t + 5(/6) (V) thì cường độ dòng điện trong mạch là i = I
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cos(100(t + ( ) (A).Ta có thể kết luận mạch có:


A. R và C mắc nối tiếp với R < ZC.
B. R và C mắc nối tiếp với R > ZC.

C. R và L mắc nối tiếp với R > ZL.
D. R và L mắc nối tiếp với R < ZL.
Câu 37) Đặt điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Dùng một vôn kế xoay chiều lý tưởng lần lượt đo điện áp ở hai đầu R, L và C ta được các số đo như sau 30 V, 40 V và 80 V. Giá trị của U là


A. 50
[image: image45.wmf]2

 V.
B. 150 V.
C. 50 V.
D. 70 V.

Câu 38) Đặt điện áp 
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 (V) (t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
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 và tụ điện có điện dung 
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 mắc nối tiếp. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch lệch pha π/4 so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là:


A. 2 A
B. 
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C. 
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D. 1A
Câu 39) Đặt điện áp u = 
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 (U không đổi, tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi tần số là f1 thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch có giá trị lần lượt là 9( và 16 (. Khi tần số là f2 thì mạch có cộng hưởng điện xảy ra. Hệ thức liên hệ giữa f1 và f2 là
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Câu 40) Đặt điện áp 
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 như hình bên. Biết điện trở 
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, cuộn cảm thuận có độ tự cảm L thay đổi được. Điều chỉnh 
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 để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch 
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 vuông pha với điện áp giữa 2 đầu mạch. Khi đó giá trị L là:
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